KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN ÔN TẬP 
Khối Hai – Từ ngày 14/2/2022         18/2/2022
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI

	Hai
14/2
	Sáng
	1
	Chào cờ - HĐTN
	Sinh hoạt chủ điểm tuần ôn tập 

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 100

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn Toán: Ôn tập tổng hợp

	
	Chiều
	5
	Tiếng Việt
	Ôn tập Đọc từ tuần 1 đến tuần 4

	
	
	6
	Tiếng Việt
	Ôn tập Đọc từ tuần 5 đến tuần 8

	
	
	7
	Đạo đức
	Ôn tập 

	Ba
15/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập Nghe – viết

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập tổng hợp luyện từ, luyện câu

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn TV: Ôn tập tổng hợp

	
	Chiều
	5
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 100 (tiếp theo)

	
	
	6
	TN&XH
	Ôn tập tổng hợp (Tiết 1)

	
	
	7
	Ôn TV
	Ôn tập tổng hợp

	Tư
16/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập chữ  hoa A, B, D, M, N, P, O

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập chữ hoa C, E, G, H, I, K, L

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập phép cộng và phép trừ

	
	
	4
	GD thể chất
	Ôn tập

	
	
	
	THTHDGV  
	Ôn Toán:  Ôn tập tổng hợp

	
	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	6
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	7
	HĐTN
	Ôn tập tổng hợp

	Năm
17/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập tổng hợp luyện từ, luyện câu

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập viết đoạn văn

	
	
	3
	Âm nhạc
	Ôn tập

	
	
	4
	GD thể chất
	Ôn tập

	
	
	
	KNS  
	Đi thang máy an toàn

	
	Chiều
	5
	Mĩ thuật
	Ôn tập

	
	
	6
	Toán
	Ôn tập phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

	
	
	7
	TN&XH
	Ôn tập tổng hợp (Tiết 2)

	Sáu

18/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập tổng hợp

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập tổng hợp

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn TV: Ôn chữ hoa C, E, G, H, I, K, L

	
	Chiều
	5
	Toán
	Ôn tập biểu đồ và ước lượng

	
	
	6
	SHL - HĐTN
	Tổng kết tuần ôn tập

	
	
	7
	Ôn Toán
	Ôn tập tổng hợp


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN ÔN TẬP 
Khối Hai  – Từ ngày 21/2/2022         25/2/2022
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI

	Hai
21/2
	Sáng
	1
	Chào cờ - HĐTN
	Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1)

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn Toán: Ôn tập hình học và đo lường

	
	Chiều
	5
	Tiếng Việt
	Ôn tập 1 (tiết 1)

	
	
	6
	Tiếng Việt
	Ôn tập 1 (tiết 2)

	
	
	7
	Đạo đức
	Ôn tập tổng hợp

	Ba
22/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập 1 (tiết 3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập 2 (tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn TV: Luyện tập đọc thành tiếng, đọc hiểu

	
	Chiều
	5
	Toán
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 2)

	
	
	6
	TN&XH
	Động vật sống ở đâu? (tiết 1)

	
	
	7
	Ôn TV
	Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi.

	Tư
23/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập 2 (tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập 2 (tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông 
(tiết 1)

	
	
	4
	GD thể chất
	Đi kiễng gót theo các hướng

	
	
	
	THTHDGV  
	Ôn Toán: Ôn tập Thực hành và trải nghiệm

	
	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	6
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	7
	HĐTN
	Tìm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá. Nhận biết tiền Việt Nam.

	Năm
24/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Đọc: Chuyện bốn mùa
https://youtu.be/3ohn0rhnSic 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	Chủ đề: Mùa xuân hân hoan (tiết 1)

	
	
	4
	GD thể chất
	Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng


	
	
	
	KNS  
	Trái tim yêu thương

	
	Chiều
	5
	Mĩ thuật
	Chú chim nhỏ

	
	
	6
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông 
(tiết 2)

	
	
	7
	TN&XH
	Động vật sống ở đâu? (tiết 2)

	Sáu

25/2
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Viết chữ hoa S
https://youtu.be/2WwMafhBkl0 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
https://youtu.be/jA6nOsnI9vA 

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Review

	
	
	
	THTHDGV
	Ôn TV: Ôn từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?

	
	Chiều
	5
	Toán
	Phép chia (tiết 2)
https://youtu.be/PJ412QbfgJ4 

	
	
	6
	SHL - HĐTN
	Tổng kết tuần ôn tập -  Làm sản phẩm cho Hội chợ xuân.

	
	
	7
	Ôn Toán
	Ôn Phép chia (tiết 2)


